SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN SỬ 12 – HK II
	Tên chủ đề 

(Nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).

	Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”.

	Hiểu được phong trào “Đồng khởi” đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 3/4
Số điểm: 3
	Số câu: 1/4
Số điểm: 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
4 điểm = 40%

	2. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973).

	
	
	So sánh được chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
2 điểm = 20%

	3. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

	Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973.
	Hiểu được lí do dẫn đến cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán ở Pa-ri diễn ra hết sức gay gắt.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 3/4
Số điểm: 3
	Số câu: 1/4
Số điểm: 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
4 điểm = 40%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ % 
	Số câu: 3/4 + 3/4
Số điểm: 6 
60%
	Số câu: 1/4 + 1/4
Số điểm: 2 
20%
	Số câu: 1
Số điểm: 2 
20%
	Số câu
Số điểm 
%
	Số câu: 3
Số điểm: 10 
100%
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Câu 1:   Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ (1954-1975), sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của sự kiện đó.  (4đ)
Câu 2:   So sánh chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ theo yêu cầu của bảng sau:  (2đ)
	Nội dung so sánh
	Chiến tranh cục bộ
	Việt Nam hóa chiến tranh

	Hình thức
	
	

	Lực lượng
	
	

	Phạm vi
	
	

	Thủ đoạn
	
	


Câu 3:   Em hãy cho biết tại sao cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán ở Pa-ri diễn ra hết sức gay gắt? Nêu nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri (27-01-1973).  (4đ)
…………… Hết ……………
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
	Câu
	Nội dung


	Điểm

	Câu 1
(4đ)
	- Xác định được sự kiện:  phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).
a) Hoàn cảnh lịch sử:
- Trong những năm 1957-1959, Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng; ra Luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật... 
- Tháng 1-1959, Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 họp và quyết định để nhân dân  miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

b) Diễn biến: 

- Lúc đầu, phong trào nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận), Trà Bồng (Quảng Ngãi), sau lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre.

- Ngày 17-1-1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày, sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.
- “Đồng khởi” nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ. Đến năm 1960, ta đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Thắng lợi của “Đồng khởi” dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.
c) Ý nghĩa:

- Phong trào “Đồng khởi” đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế gìn giữ lực lượng sang thế tiến công. 
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	Câu 2
(2đ)
	Nội dung so sánh

Chiến tranh cục bộ
Việt Nam hóa chiến tranh

Hình thức

- Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.

Lực lượng

- Được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn;
- Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.
Phạm vi

- Chiến tranh xâm lược miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần I;
- Chiến tranh xâm lược miền Nam, chiến tranh phá hoại miền Bắc lần II và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
Thủ đoạn

- Thực hiện các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”, phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân;
- Sử dụng quân đội Sài Gòn để xâm lược CPC, tăng cường chiến tranh ở Lào; phá hoại miền Bắc lần II; thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
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	Câu 3
(4đ)
	- Do lập trường của Việt Nam và Hoa Kì rất khác nhau, mâu thuẫn nhau nên cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán ở Pa-ri diễn ra gay gắt, nhiều lúc phải gián đoạn.

a) Nội dung của Hiệp định Pa-ri (quan trọng nhất):
- Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam lúc 24 giờ ngày 27-1-1973 và Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.

- Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, hủy bỏ các ​căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

b) Ý nghĩa lịch sử:
- Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao; là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta trên cả 2 miền đất nước; mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

- Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
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ĐỀ CHÍNH THỨC








